	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
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NĂM HỌC: 2017 - 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: CÔNG NGHỆ 6
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 6/12/2017  


( Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)

A. Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào bài làm:
Câu 1: Đồ đạc thường sử dụng trong nhà một phòng để tiết kiệm diện tích là:

A. Màn gió, bình phong.                            
C. Đi văng có thể kéo ra thành giường.

B. Đồ đạc nhiều công dụng .                     
D. Bàn ghế xếp, tủ giường.

Câu 2: Bảo quản trang phục gồm những công việc:

A. Giặt, phơi. 
C. Là (ủi).

B. Cất giữ.          
D. Cả a,b,c.

Câu 3: Màu vải tối, mặt vải trơn, sọc dọc, hoa văn nhỏ phù hợp với những người:

	A. Béo và thấp

B. Gầy và cao
	C. Gầy và thấp

D. Béo và cao


Câu 4: Mặc đẹp là mặc quần áo:
A.
Phù hợp với vóc dáng                            B. Đắt tiền           

C.
Thật mốt                                                 D. Phù hợp với lứa tuổi             

Câu 5: Vải sợi pha có tính chất:
A. Phụ thuộc vào các sợi tạo thành

B. Độ hút ẩm thấp, không nhàu

C. Độ hút ẩm cao, bị cứng trong nước

D. Độ hút ẩm cao, dễ nhàu.

Câu 6: Khi cắm hoa cần tuân theo mấy nguyên tắc cơ bản?

A. 2


B. 3



C. 4



D. 5

B. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Hãy nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở?

Câu 2 (2 điểm): Em có một phòng nhỏ hoặc một khu vực riêng để học tập, ngủ, nghỉ. Em cần có những đồ đạc gì và bố trí chúng như thế nào cho thuận tiện.

Câu 3 (3 điểm): Em hãy nêu vai trò của nhà ở đối với đời sống con người? Em đã làm gì hằng ngày để chỗ ở của em luôn sạch sẽ, ngăn nắp?

_ CHÚC CÁC CON LÀM BÀI TỐT_

	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC : 2017 - 2018
	HƯỚNG  DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: CÔNG NGHỆ 6 - ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 6/12/2017


I. MỤC TIÊU:

-  Kiến thức: Kiểm tra lại kiến thức học tập cỉa học sinh

- Kĩ năng: Bám sát đề tài tư duy phân tích sáng tạo

- Thái độ: Nghiêm túc khi làm bài

2. MA TRẬN:

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	Lựa chọn trang phục
	3,4

              1
	
	
	
	2

                 1

	Sử dụng và bảo quản trang phục
	
	2

     0,5
	
	
	1

         0,5

	Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở
	1

0,5
	
	
	C2

            2
	2

        2,5

	Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp
	C3

1,5
	6,c3

              2
	
	
	2

        3,5

	Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa
	
	5

0,5
	C1

             2
	
	2

      2,5

	Tổng
	30%
	30%
	20%
	20%
	100%


III. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT – ĐỀ CHÍNH THỨC:

	
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	Trắc nghiệm
	1


	Câu

1

2

3

4

5

6

ĐA

B

D

A

AD

A

B

Mỗi câu đúng 0,5 điểm
	3 điểm


	Tự luận
	1
	Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở:

- Làm cho con người cảm thấy gần gũi với thiên nhiên, làm cho căn phòng đẹp, mát mẻ hơn

- Góp phần làm trong sạch không khí

- Đem lại niềm vui, thư giản cho con người. 

- Nghề trồng hoa còn đem lại nguồn thu nhập cho nhiều gia đình
	2 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	
	2
	Học sinh có các ý tưởng hay giáo viên vẫn cho điểm

· Giường ngủ: kê áp sát vào tường chừa lối đi để dễ dàng đi lại

· Bàn, ghế học: Kê gần cửa sổ nơi có nhiều ánh sáng để thích hợp 

· Tủ quần áo: kê áp sát tường chừa lối đi lại

· Có thể sử dụng đồ đạc có nhiều công dụng khác nhau để tiết kiệm diện tích trong phòng.
	2 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	
	3
	a) *) Vai trò của nhà ở :

· Là nơi trú ngụ của con người

· Bảo vệ con người tránh những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, xã hội

· Là nơi đáp ứng những nhu cầu vật chất và tinh thần cho con người.

*) Để chỗ ở luôn sach sẽ, ngăn nắp

· Mỗi người đều có nếp sống sạch sẽ, ngăn nắp, giữ vệ sinh cá nhân, gấp chăn gối gọn gàng, các đồ vật khi sử dụng xong để đúng nơi quy định, vứt rác đúng nơi quy định.

- Những công việc hàng  ngày  cần phải làm:  quét  nhà,  lau  nhà,  dọn dẹp đồ đạc cá nhân, làm sạch khu bếp, khu vệ sinh.

- Những công việc làm định kỳ theo tuần, theo tháng: lau bụi trên cửa sổ, lau đồ đạc, giặt và chải bụi rèm cửa
	3 điiẻm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm


	NHÓM TRƯỞNG

Bành Thị Thanh Huyền
	TỔ TRƯỞNG DUYỆT 

Hồ Mai Thúy
	BGH DUYỆT

Trần Thị Ngọc Yến


	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC: 2017 - 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: CÔNG NGHỆ 7
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 6/12/2017  


( Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)

I. Trắc nghiệm (3 điểm): 

1. Điền từ (cụm từ) thích hợp vào chỗ trống (2 điểm)

Đất trồng có 3 thành phần chính: phần rắn, phần lỏng, phần  khí. Trong đó phần rắn cung cấp……………………cho cây. Phần khí cung cấp ……………………… cho cây hô hấp. Phần lỏng chính là……………… có tác dụng............................. chất dinh dưỡng.

2. Nối cột A với cột B để có nội dung đúng (1 điểm)

	Biện pháp sử dụng đất (A)
	Mục đích (B)

	1. Thâm canh tăng vụ

2. Không bỏ đất hoang

3. Chọn cây trồng phù hợp với đất

4. Vừa sử dụng, vừa cải tạo đất
	a. Tăng diện tích đất trồng

b. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt

c. Tăng độ phì nhiêu cho đất

d. Tăng sản lượng của cây trồng

e. Tăng số vụ cây trồng trong năm


1 - ....


2- ....


3- .....


4-....

II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1 (2 điểm): Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương em?

Câu 2 (2 điểm): Phân bón là gì? Phân bón được chia ra thành mấy nhóm chính? Phân bón vào đất có tác dụng gì? 

Câu 3 (3 điểm): Thế nào là biến thái của côn trùng? Có mấy kiểu biến thái? Thế nào là bệnh cây? Em hãy nêu 5 dấu hiệu thường gặp ở cây bị bệnh

_ CHÚC CÁC CON LÀM BÀI TỐT_

	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC : 2017 - 2018
	HƯỚNG  DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: CÔNG NGHỆ 7 - ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 6/12/2017


I. MỤC ĐÍCH:

1.  Kiến thức: 

- Kiểm tra đánh giá sự nhận thức của học sinh trong chương I, II


- GV rút kinh nghiệm truyền thụ kiến thức để từ đó điều chỉnh phương pháp cho phù hợp.

2.  Kĩ năng: Rèn kĩ năng tư duy, so sánh, phân tích, tổng hợp

3.  Giáo dục: Tính tự giác, tự học, tính cẩn thận

II. MA TRẬN:

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Khái niệm về đất trồng và các thành phần của đất trồng
	1 – I

2
	
	2-I

1
	
	
	
	2

3

	Phương pháp chọn tạo giống cây trồng
	
	1-II

2
	
	
	
	
	1

2

	Sâu bệnh hại cây trồng
	
	
	
	2-II

2
	
	
	1

2

	Thức ăn của cây trồng
	
	
	
	
	
	2-II

3
	1

3

	Tổng
	40%


	30%
	30%
	100%


III. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT – ĐỀ CHÍNH THỨC:
	
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	Trắc nghiệm
	1
	chất dinh dưỡng / ôxi / nước / hòa tan

(Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
	2đ

	
	2
	1 – d  

2 – a

3 – b


4 – c

(Mỗi ý ghép đúng 0,25 điểm)
	1đ



	Tự luận
	1
	Vai trò

+ Cung cấp lương thực, thực phẩm


+ Cung cấp gỗ cho xuất khẩu




+ Cung cấp nhiên liệu cho nhà máy



+ Cung cấp cà phê, ca cao 
	2 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5đ

0,5đ

	
	2
	- Phân bón là thức ăn do con người bổ sung cho cây trồng

- Có 3 nhóm phân bón






+ Phân hóa học

+ Phân hưu cơ

+ Phân vi sinh

- Tác dụng của bón phân: Làm tăng năng suất cây trồng, tăng chất lượng nông sản, cải tạo đất bạc màu... 


	2đ

0,5 đ

0,75đ

0,75đ

	
	3
	- Sự thay đổi cấu tạo, hình thái của côn trùng trong vòng đời gọi là biến thái côn trùng







- Có hai kiểu biến thái: 

+ Biến thái hoàn toàn






+ Biến thái không hoàn toàn






- Bệnh cây là trạng thái không bình thường về chức năng sinh lí, cấu tạo và hình thái của cây trồng dưới tác dụng của vi sinh vật gây bệnh và điều kiện sống không thuận lợi 

- 5 dấu hiệu (mỗi ý đúng 0,25 điểm): Cành bị gãy; Lá bị thủng; Lá, quả bị đốm đen lâu; Cây, củ bị thối; Thân, cành bị sần sùi

	0,25đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

1,25đ


	NHÓM TRƯỞNG

Bành Thị Thanh Huyền
	TỔ TRƯỞNG DUYỆT 

Hồ Mai Thúy
	BGH DUYỆT

Trần Thị Ngọc Yến


	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC: 2017 - 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: CÔNG NGHỆ 8
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 6/12/2017  


( Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)

I. Trắc nghiệm (3 điểm).
Câu 1: Ghép nội dung ở cột A với nội dung ở cột B để có câu đúng (1 điểm)

	A
	
	B

	1. Trong mối ghép không tháo được
	
	a) Các chi tiết ghép thường có dạng tấm

	2. Trong mối ghép bằng vít cấy
	
	b) Muốn tháo rời phải phá hỏng một chi tiết

	3. Trong mối ghép bằng đinh tán
	
	c) Có thể tháo rời các chi tiết ở dạng nguyên vẹn.

	4. Trong mối ghép bu lông
	
	d) Một chi tiết có lỗ ren, chi tiết còn lại là lỗ trơn

	
	
	e) Các lỗ trên chi tiết là lỗ trơn

	1 -
	2 -
	3 -
	4 -


Câu 2 (2 điểm): Cho các vật thể A, B, C và các bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4. Hãy đánh dấu (x) vào bảng sau để chỉ rõ sự tương quan giữa hình chiếu và vật thể :

	                                                    Vật thể

Hình chiếu
	A
	B
	C
	D

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	



II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Khái niệm bản vẽ kĩ thuật? Hình cắt là gì? Công dụng của hình cắt?
Câu 2 (2 điểm): Chi tiết máy là gì? Phân loại? Các kiểu lắp ghép chi tiết máy?

Câu 3 (3 Điểm) Một hệ thống truyền động bằng xích. Biết đĩa dẫn có 60 răng, cứ đĩa dẫn quay được 1 vòng thì đĩa bị dẫn quay được 3 vòng. Hãy tính số răng của đĩa bị dẫn, hệ thống này tăng tốc hay giảm tốc?

Chúc các con làm bài tốt!

	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC : 2017 - 2018
	HƯỚNG  DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: CÔNG NGHỆ 8 - ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 6/12/2017


I. MỤC TIÊU:
  1.Kiến thức:

     - Biết được khái niệm về một số loại bản vẽ kỹ thuật đơn giản, hiểu khái niệm hình chiếu và biểu diễn được vị trí các hình chiếu trên bản vẽ 

     - Biết được các vật liệu cơ khí và dụng cụ cơ khí

     - Hiểu được một số kiểu lắp ghép chi tiết máy và ứng dụng của chúng trong ngành cơ khí

     - Hiểu được truyền chuyển động trong cơ khí, vận dụng công thức để tính được bài toán đơn giản.

  2. Kỹ năng: Vẽ hình học thể hiện đúng tiêu chuẩn về vẽ kỹ thuật

  3. Thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc, trung thực. 

II. MA TRẬN ĐỀ 

	NỘI DUNG
	MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	 Tổng cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	Hình chiếu của vật thể
	
	1

2đ
	
	1

2đ

	Bản vẽ kĩ thuật
	1

2đ
	
	
	1

2đ

	Chi tiết máy và lắp ghép
	1

1đ
	1

1đ
	
	1

2đ

	Truyền và  biến đổi chuyển động
	
	
	1

4đ
	1

4đ

	Tổng


	30%
	30%
	40%
	100%


III. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT – ĐỀ CHÍNH THỨC:

	
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	Trắc nghiệm
	1
	1 – b   ,    2 – d  ,   3 – a  ,   4 – c

Ghép đúng mỗi câu được 0,25 điểm
	1đ

	
	2
	                                                    Vật thể

Hình chiếu

A

B

C

D

1

X

2

X

3

X

4

X

Mỗi ý học sinh điền đúng 0,5 điểm
	2đ



	Tự luận
	1
	- Khái niệm: Bản vẽ kĩ thuật trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ. 

Bản vẽ kĩ thuật gồm 2 loại:

+ Bản vẽ cơ khí






+ Bản vẽ xây dựng






- Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt 
- Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể.
	2 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ

	
	2
	Chi tiết máy là các phần tử có đặc điểm chung, có cấu tạo hoàn chỉnh và có chức năng nhất định trong máy.


·  Phân loại








+ Nhóm chi tiết dùng chung: bu lông; đai ốc

+ Nhóm chi tiết dùng riêng: kim máy khâu, khung xe đạp

· Các kiểu lắp ghép chi tiết máy: Mối ghép cố định; mối ghép động
	2đ

0,5 đ

1đ

0,5đ

	
	3
	Biết:   Z1 = 60 răng
           i = 3                      

       Tính :   Z2 = ? răng  

  Ta có:      i =
[image: image1.wmf]2

1

Z

Z


[image: image2.wmf]Nên: Z2 =
[image: image3.wmf]i

Z

1

=
[image: image4.wmf]3

60

= 20 răng 

Đây là hệ thống truyền động tăng tốc vì có i =3 >1 
	3đ

0,5đ

1,5đ

0,5đ


	NHÓM TRƯỞNG

Bành Thị Thanh Huyền
	TỔ TRƯỞNG DUYỆT 

Hồ Mai Thúy
	BGH DUYỆT

Trần Thị Ngọc Yến


	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC: 2017 - 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: CÔNG NGHỆ 9
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( Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)

A. Trắc nghiệm: Ghi chữ cái đầu mỗi ý trả lời đúng và đầy đủ mà em chọn vào bài thi

(mỗi câu trả lời đúng được 0,5điểm)
Câu 1. Cấu tạo của dây cáp điện gồm có:

A. Lõi, vỏ bảo vệ, dây dẫn                             B. Lõi, vỏ cách điện, vỏ bảo vệ.
C. Vỏ cách điện, vỏ bảo vệ, dây cáp              D. Lõi, vỏ cách điện, dây dẫn.

Câu 2.  Để đo cường độ dòng điện người ta không sử dụng đồng hồ nào?

A. Vôn kế 
       B. Ôm kế                       C. Oát kế 
           D. Ampe kế
Câu 3. Công tơ điện có ký hiệu như thế nào?
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Câu 4.  Vật liệu cách điện là: 

A. Nhựa, sành, nhôm  



B. Nhựa, gỗ, cao su.

C. Tôn, gỗ, sứ  




D. Cao su, nhựa, đồng.

Câu 5.  Môi trường làm việc của nghề điện dân dụng:
A. Làm việc ngoài trời.              B. Làm việc ở một nơi cố định

C. Làm việc trong nhà.               D. Nguy hiểm vì làm việc gần khu vực có điện  

Câu 6.  Kí hiệu dây dẫn bọc cách điện  M(2x1,5) có nghĩa:
A. Dây lõi đồng, số lõi 2, tiết diện 1,5


B. Dây lõi đồng, tiết diện 2, số lõi 1,5

C. Dây lõi nhôm, số lõi 2, tiết diện 1,5


D. Dây lõi nhôm, tiết diện 2, số lõi 1,5

B. Tự luận(7 điểm). 

Câu 1(1đ): Có mấy loại mối nối dây dẫn điện? Yêu cầu của mối nối nh​ư thế nào?

Câu 2(1đ): Người ta dùng lọai vật liệu nào để làm dây chảy của cầu chì? Tại sao?

Câu 3(1đ) Vôn kế có thang đo 450V, cấp chính xác 0,5. Tính sai số tuyệt đối lớn nhất của vôn kế?

Câu 4(4đ):Hãy nêu các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện của mạch điện sau:

 O

  A

Chúc các con làm bài tốt!
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	Giới thiệu nghề

điện dân dụng

	1

                              0.5đ

								1 (8%)

       0.5đ
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mạng điện

	1

     0.5đ

		1

     0.5đ
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         1đ

		1

        1đ
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         3đ


	Vật liệu dùng

trong lắt đặt

mạng điện

trong nhà

	1

    0.5đ

					1

         1đ

			2 (17%)

       1.5đ


	Nối dây dẫn điện

	1

    0.5đ

		1

     0.5đ

			1

         1đ

			3 (25%)

          2đ


	Lắp mạch điện

đèn ống

huỳnh quang

				1

         2đ

		1

         1đ

			2(17%)

          3đ


	Cộng

	4(33%)

        2đ

		2(17%)

       1đ

	1(8.5%)

         2đ

		4(33%)

         4đ

		1(8.5%)

        1đ

	12

         10đ



	
	

	
	


I. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT – ĐỀ CHÍNH THỨC:

	
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	Trắc nghiệm
	1


	Câu

1

2

3

4

5

6

Đ/án

B

A B C

B

B

ABD
A

Mỗi câu đúng 0,5 điểm
	3 điểm


	Tự luận
	1
	· Các loại mối nối dây điện:

· Mối nối thẳng (Nối nối tiếp).

· Mối nối phân nhánh (nối rẽ)

· Mối nối dùng phụ kiện.

· Yêu cầu của mối nối

- Dẫn điện tốt

- Độ bền cơ học cao

- An toàn điện


- Đảm bảo về mặt mĩ thuật.
	1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm



	
	2
	- Vật liệu chì 

- Vì chì là vật liệu có nhiệt độ nóng chảy thấp, nên khi có sự cố chạm diện, đoản mạch dây chì sẽ đứt, bảo vệ được dụng cụ điện. 
	1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm



	
	3
	Vôn kế có thang đo 450V, cấp chính xác 0,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là 
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	1 điểm



	
	4
	Các bước vẽ sơ đồ lắp đặt

· Vẽ đường dây nguồn

· Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn
· Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
· Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý
Vẽ sơ đồ lắp đặt: Vẽ đúng 
	2 điểm

2 điểm
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